
| 
| 

JZ“ 

Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc. 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN VĂN MÔ 

3é/2/Ietbs 
TJN: 32 4A3

https://trungtamthuoc.com/



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
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MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

R Prascriptien enly 'WHO - GMP š§§ 

Liên 
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Œ- chymotrypsin 4.2mg q 
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MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

lv Prascription ønly WHO - GMP HỆ: 

PHUDCHYMO 
Œœ- chymotrypsin 4.2mg 

Box of 6 blisters x †0 tablets 
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CỦNG TY 0P DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng lrướe khi dùng 

Để xa lắm lay lrẻ em. 

L8 7, Điỡng 2 - KÊN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 
, Bình Tân - TP.Hồ Chí Mình - Việt Nam 
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MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

R Preseription. 0nÍy 

PHUDCHYMO 
Œœ- chymotrypsin 4.2mg 

WHO - GMP 

Box of 10 blisters x 10 tablets 
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Chi địh, liều đồng, ch dẫn 
BH thôn MP Bức xem tử hưởng dẫn sử dụng. 
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Để xa tầm tay trẻ em 

CÔNG TY 0P DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 
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Alpha - chymolrypsin.. ..4.2mg 
(etuiualant v3 4200 IU) 
Excipient q.s.. 
Indication, dosage, instructian and contra-indicati0n: 
See in ihe leaflet 
Specification: VP 
§tore In a dry plaoe, below 3C, protsrt from liphi. 

Read leatlet carefully beiore usá 

Keep out 01 reach œÍ children 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

Rx “ Thuốc này chỉ dùng theo đơn ” PHUDCHYMO 

Để xa lâm tay của trẻ em. Viên nén 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

THÀNH PHÀN CÔNG THỨC THUỐC: 
Mỗi viên chứa: 

Thành phân hoạt chất: 
Alpha - chymotrypsin. 

(tương đương 4200 [U) 

Thành phản tá dược; Đường RE, Povidon (PVP) K30, Tỉnh bột mi, Aecid stearic, Aerosil (Colloidal silicon đioxide) 300, Tĩnh dâu Bạc hà. 

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén tròn, máu trắng mật trơn — mặt có chữ PD 

CHÍ ĐỊNH: 
- - - 

Chymotrypsin dùng hỗ trợ trong phẫu thuật lấy dục thủy tỉnh thẻ trong bao ở người từ 20.=‹60.tuôi (do thầy thuốc chuyên khoa chỉ định). 

Dùng trong điều trị phù nề sau chân thương, phẫu thuật. bỏng sế Y  ;ờ 

CÁCH DỪNG, LIỀU DÙNG: : : 

Cách dùng: ˆ 
Dùng đường uống không được nhai, ngậm dưới lưỡi 

Liều dùng: 
Đường uồng: uống 2 viên x3— 4 lần/ngây. 

Ngậm dưới lưỡi: uống 4= 6 viên/ngây. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: : 
Quá mẫn với chymotrypsin hoặc bắt kỳ thành phần nảo của thuộc. 

CẢNH BẢO VÀ THẬN TRỌNG KHI DỮNG THUỐC: 
Vì khả năng gây mật dịch kính, nên không khuyên cáo dùng chymotrypsin trong phâu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20 tuổi. Không dùng 

chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất địch kinh và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhân mắt bằm sinh. 

Trong thành phản thuốc có chứa tả dược: 

Đường RE: Bệnh nhân gặp các vấn đề di truyền không dung nạp [Tuctose. glucose-galactose hoặc thiểu hụt sucrase-Isomaltase thi Không 

thuộc nảy. 
"PỤC CTRƯỞNC 

Tỉnh bột mỳ: Bệnh nhân dị ứng tỉnh bột mì hoặc không dung nạp tỉnh bột mì (bệnh celiac) thì không nẻn dụ , : 

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Ỉ I 

Không nên sử dụng chymotrypsin cho phụ nữ đang mang thai và nuôi con băng sữa mẹ. 4 A. / : tử, TỰ 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUỘC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: (/J G170 tì C Nưt 

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng tảu lãi xe và vận hành máy móc 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC: : 

Chymotrypsin thường được dùng phối hợp với các thuốc dạng men khác để gia tăng hiệu quả điều trị. Thêm vào đó, chế độ ăn cân dội hoặc sử dụng 

vitamin và bỏ sung muối khoáng được khuyến cáo đề gia tăng hoạt tính chymotrypsin. 

Một vải loại hạt như hạt đậu jojoba (ở Bác Mỹ), đậu nành có chứa nhiều loại protein ức chế hoạt tính chymotrypsin Tuy nhiên, những protein này 

có thể bị bất hoạt khi đun sôi. 
. 

Không nên sử dụng chymotrypsin với acet) lcystein, một thuốc dùng để làm tan đàm đường hô hâp. Không nẻn phối hợp shymotrvpsin với thuộc 

kháng đông vì làm gia tăng hiệu lực của chúng - 

TÁC DỰNG KHÔNG MONG MUÔN CỦA THUỐC: 

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của chymotrypsin là tăng nhất thời nhãn áp do các mảnh vụn dây chẳng bị tiêu hủy 

dây. Dùng trong nhăn khoa, có thẻ gặp phù giác mạc, viêm nhẹ mảng bỏ đảo 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIỄU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Ở chuột nhất. chuột công, thỏ và chó; LD50 = 24 000 - 8Š 000 đv/kg. Gây chảy máu ở nhiều cơ quan. Ở người d† 

phản vệ. - - 

Nếu xảy ra quá liêu thì ngưng dùng thuốc, tiền hành các biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu chứng 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: 
Nhóm được lý : Enzym thủy phân protein (trợ giúp phẫu thuật) 

Mã ATC : B06A A04 . : 

Chymotrypsin là enzym phân giải protein, được điều chế bằng cách hoạt hóa chymotrypsinogen, chiết xuất từ tụy bò. k 

nên dùng 

ấm rắc mạng bó 

ấy bác cáo. Có thể gây sốc 

Chymotrypsin đặc biệt cất các liên kết chuỗi các acid amin thơm (phenylalamin, tyrosin, tryptophan, methionine, norleucin và rorva lì), nên đã 

phân giải các sợi của dây chăng (Zin) treo thủy tính thể, mà không gây tác hại nặng đến các cầu trúc khác của mắt. Chymotrypsin_ dễ từng được 

dùng trong phẫu thuật lây đục thủy tính thẻ trong bao ở lứa tuôi từ 20 — 60 tuổi, nhưng hiện nay ít làm vì nhiều biên chứng và có kỹJÑuật hiện đại 

và dụng cụ tỉnh xảo hơn (cách làm : Lây đục thủy tỉnh thẻ ngoài bao, nhũ tương hóa thủy tỉnh thẻ băng sóng siêu âm và hút. Dung dịỆh enzym Ì : bì 

000 thường có tác dụng trong vòng 2 phút, dung địch I : 10 000 khoảng 4 phút). Chymotrypsin cũng được sử dụng đẻ điều trị phù nề do viêm, sau 

chắn thương, sau phẫu thuật, Thuốc ít có chứng cứ tác dụng chồng viêm trong các viêm khác (viêm hô hắp, xoang... ).. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỌNG HỌC: 
: 

Chymotrypsin là một men tiêu hóa phân hủy các protein (còn gọi là men tiểu protein hay protease). Trong cơ thẻ con người, chymotrypsin được sản 

xuất tự nhiên bởi tuyến tụy. Tuy nhiên, chymotrypsin cũng được sử dụng như một dạng men bề sung nhãm cải thiện sức khỏe, tiểu hóa và hỗ trợ 

điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. 
Men tiêu protein phân hủy phân tử protcin thành dipeptid và amino acid. Ngoài chymotrypsin, các men tiêu protein khác được tiết bởi tuyên tụy bao 

gồm trypsin và carboxypeptidase. 
Hắp thu qua đường tiêu hóa và bị phản hủy một phản tại đây. Chymotrypsin dùng đường ngậm đưới lưỡi hiệu quả hơn dùng đường uống 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Vị 10 viên, hộp L vỉ, hộp 2 vi, hộp 3 vi, hộp 6 ví. hộp 10 vi, hộp 25 vỉ và hộp 50 vì. 

ĐIÊU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN ĐÙNG, TIỂU CHUẢN CHÁT LƯỢNG CỦA THUỐC : 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Tiêu cheẫn chất lượng của thuốc: DĐVN V. 

TÊN, Đ¿A CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC : 
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